
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN ĐỊA LÝ 8 – TUẦN 15 

NỘI 

DUNG 

GHI CHÚ 

ÔN TẬP HỌC KÌ I 

Hoạt 

động 1: 

Học 

sinh đọc 

tài liệu 

và thực 

hiện các 

yêu cầu 

Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á 
1. Nông nghiệp. 
 Nền nông nghiệp châu Á đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. 

- Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng nhất. 

+ Lúa gạo: 93% sản lượng lúa gạo thế giới, là cây lương thưc quan trọng nhất. 

+ Lúa mì: 39% sản lượng lúa mì thế giới 

- Trung Quốc, Ấn Độ là hai nước đông dân, sản xuất lương thực đủ cho tiêu dùng 

trong nước. 

- Thái Lan và Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhất và thứ hai thế giới. 

- Vật nuôi thay đổi theo các khu vực khí hậu: khí hậu lạnh nuôi tuần lộc, khô hạn nuôi 

dê, ngựa, cừu; gió mùa ẩm ướt nuôi trâu bò, lợn, gà, vịt... 

2. Công nghiệp. 
Công nghiệp phát triển đa dạng nhưng chưa đều. 

-  Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước. 

-  Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Singapo, Ấn Độ. 

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có mặt ở nhiều nước khác nhau. 

3. Dịch vụ. 

- Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo là những nước có trình độ phát triển cao. 

- Các hoạt động dịch vụ đa dạng (giao thông, thương mại, du lịch), giúp nâng cao đời 

sống nhân dân. 

Bài 9. Khu vực Tây Nam Á 
1. Vị trí địa lí. 
- Nằm ở phía Tây Nam của châu Á. 

- Tiếp giáp với 3 châu lục: Á – Phi – Âu. 

- Tiếp giáp nhiều biển: A-ráp, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Biển Đen, biển Caxpi. 

=> Có vị trí chiến lược quan trọng trong phá triển kinh tế. 

2. Đặc điểm tự nhiên.  

- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, có 3 miền địa hình: 

+ Phía đông bắc: hệ thống núi cao và sơn nguyên. 

+ Ở giữa: đồng bằng Lưỡng Hà, được bồi đắp bởi phù sa của hai sông Ti-grơ và Ơ-

phrát. 

+ Phía tây nam: sơn nguyên A-rap. 

- Khí hậu lục địa khô hạn. 



- Tài nguyên: 

+ Trữ lượng dầu mỏ phong phú, phân bố chủ yếu ở các quốc gia A-rập xê-út, Iran, I-

rắc, Cô-oét 

+ Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. 

Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á 

1. Vị trí địa lí và địa hình 

a) Vị trí địa lí 

- Tiếp giáp: 

   + Khu vực Đông Nam Á, khu vực Trung Á, khu vực Tây Nam Á. 

   + Tiếp giáp với vịnh Ben-gan, biển A-rap, Ấn Độ Dương. 

b) Địa hình 

Nam Á có 3 miền địa hình: 

- Phía bắc là hệ thống dãy Hi-ma-lay-a cao và đồ sộ dạy theo hướng tây bắc- đông 

nam. 

- Phía nam là sơn nguyên Đê-can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía đông và 

phía tây là dãy Gát Đông và Gát Tây. 

- Nằm giữa là đồng bằng Ấn-Hằng. 

2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên 

- Khí hậu: đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.  

- Sông ngòi: dày đặc có các hệ thống sông lớn là sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-

pút. 

- Cảnh quan: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao. 

Bài 11: Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á 

1. Dân cư 

- Nam Á là khu vực có số dân đông bậc nhất trên thế giới. 

- Nam Á là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo. 

- Hiện nay, dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo,…  

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

- Trước đây, khu vực Nam Á bị đế quốc Anh xâm lược, năm 1947 các nước Nam Á 

giành được độc lập và có nền kinh tế tự chủ. Tuy nhiên nền kinh tế - xã hội trong khu 

vực thiếu ổn định. 

- Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực: 



 Nền công nghiệp hiện đại đứng thứ 10 trên thế giới với cơ cấu dạng. 

 Nông nghiệp: phát triển với “cuộc cách mạng xanh” và “cách mạng 

trắng”. 
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II. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC. 

HS đọc kỹ phần kiến thức bài học ở trên, kết hợp đọc thêm SGK (nếu có) và thông 

tin trên internet để nắm được cơ bản nội dung bài ôn tập và trả lời câu hỏi sau. 

Câu 1:  Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện 

như thế nào ? 

Câu 2: Nêu một số nét chính về hoạt động sản xuất công nghiệp và dịch vụ 

của các nước Châu Á? 

Câu 3: Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? 

Câu 4: Các dạng địa hình chủ yếu của Tây Nam Á phân bố như thế nào? 

Câu 5: Nam Á có  mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền? 

Câu 6: Hãy nêu một số đặc điểm về sông ngòi và cảnh quan tự nhiên chính 

của Nam Á? 

Câu 7: Nêu một số đặc điểm chính về dân cư khu vực Nam Á? 

Câu 8: Hãy cho biết  kinh tế xã hội Nam Á có những đặc điểm nổi bật nào? 

 

 

 

 


